
Chợ Giồng Găng (Lộ L1) 1900

Chợ Giồng Găng (Lộ L2) 850

Chợ Giồng Găng (Lộ L3) 450

Chợ Giồng Găng (Lộ L4) 250

Chợ Tân Phước (Lộ L1) 950

Chợ Tân Phước (Lộ L2) 350

Chợ Tân Phước (Lộ L3) 300

Chợ Tân Phước (Lộ L4) 250

Chợ An Phước (Lộ L1) 950

Chợ An Phước (Lộ L2) 350

Chợ An Phước (Lộ L3) 300

Chợ An Phước (Lộ L4) 250

Cụm dân cư Tân Phước (Lộ L1) 450

Cụm dân cư Tân Phước (Lộ L2) 350

Cụm dân cư Tân Phước (Lộ L3) 300

Cụm dân cư Tân Phước (Lộ L4) 250

Cụm dân cư Trung tâm An Phước (Lộ L1) 850

Cụm dân cư Trung tâm An Phước (Lộ L2) 550

Cụm dân cư Trung tâm An Phước (Lộ L3) 300

Cụm dân cư Trung tâm An Phước (Lộ L4) 250

Đường tỉnh ĐT 842 0

- Đoạn từ kênh Phú Thành - giáp Đường tỉnh ĐT 843 (Lộ 1) 700

- Đoạn từ dốc cầu Giồng Găng - đầu cầu Phú Đức (Lộ 1) 450

- Đoạn từ giáp chợ Giồng Găng - đường nước nông trường (Lộ 1) 1250

- Đoạn từ đường nước nông trường - cây xăng Tân Phước (Lộ 1) 450

- Đoạn từ cây xăng Tân Phước đến cầu Tân Phước (Lộ 1) 800

Đường tỉnh ĐT 843 0

- Đoạn từ kênh Phú Hiệp - cầu Giồng Găng (Lộ 1) 700

Đường tỉnh ĐT 842 cũ () 0

- Đường nội bộ xã Tân Phước (từ Đường tỉnh ĐT 842 - kênh Phước Xuyên) 

(Lộ 1)
550

- Đường mé sông kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng (xã Tân Phước) (Lộ 1) 550

- Kênh K12 - Giáp Đường tỉnh ĐT 842 (Lộ 4) 450

- Giáp Đường tỉnh ĐT 842 - Giáp Đoàn kinh tế quốc phòng 959 (Lộ 3) 450
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4. XÃ AN PHƯỚC

STT Tên đường, đoạn đường, khu vực
Giá đất ở

 Vị trí 1



STT Tên đường, đoạn đường, khu vực
Giá đất ở

 Vị trí 1
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Đường tỉnh ĐT 845 (Giáp ranh xã Hòa Bình - Tuyến dân cư đường dẫn vào 

cầu Tân Phước) (Lộ 1)
450

Đường Tân Thành A - Tân Phước () 0

+ từ giáp ranh xã Tân Thành - đến cầu Tân Phước (Lộ 4) 250

11 Đường bờ Đông kênh Tân Thành: () 250

12 Đường bờ Tây kênh Tân Thành: () 250

13 Đường kênh Cô Đông (Lộ 4) 250

14 Đường Gò Rượu (Lộ 4) 250

Đường bờ đông kênh Sa Rài () 250

- Đoạn từ kênh Hồng Ngự Vĩnh Hưng đến cầu Tứ Tân (Lộ 4) 250

16 Đường bờ Đông kênh Phú Thành (Lộ 4) 250

17 Đường bờ Đông kênh K12 (Lộ 4) 250

18 Đường kênh Phú Đức (Lộ 4) 250

19 Đường kênh ngọn cũ (Lộ 4) 250

20
Đường Tuyến dân cư đường vào cầu Tân Phước - Tân Hưng (xã Tân Phước) 

(Lộ 3)
700

21 Đường Tuyến dân cư bờ Đông kênh Phước Xuyên (xã Tân Phước) (Lộ 4) 250

10

15


